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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Hồng
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Danh Hoàng Duyên 

Ông Lê Minh Luân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa:   

Ông Phạm Hoàng Thái Bình – Kiểm sát viên.  

Ngày 25 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét 

xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 21/TLST-HS ngày 21 tháng 4 năm 

2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2022/QĐXXST-HS ngày 04 

tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo: 

Trần Quốc H (H Hý), sinh năm 1975 tại Kiên Giang. Nơi cư trú: Số 58/2 

CL, phường VB, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang. Nghề nghiệp: Không; trình độ 

văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam, tôn giáo: Không, quốc tịch: Việt 

Nam, con ông Trần Văn C và bà Lâm Thị A; anh chị em ruột 03 người, lớn sinh 

năm 1965, nhỏ bị cáo sinh năm 1975; vợ Huỳnh Ngọc G (không có đăng ký kết 

hôn); con 1 người sinh năm 2020; nhân thân: Ngày 15/11/2001, Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang xử phạt 07 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 

Đến ngày 20/02/2008, H chấp hành xong hình phạt, đã xóa án tích; Tiền án: Ngày 

19/3/2013, Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xử phạt 09 năm 

tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy, đến ngày 31/01/2019, H chấp hành 

xong hình phạt (chưa xóa án tích). Tiền sự: Không. Ngày 08/6/2021, bị cáo Trần 

Quốc H bị bắt theo quyết định truy nã và  tạm giam cho đến nay. Hiện bị cáo đang 

bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang (đối với hành vi mua bán 

trái phép chất ma túy). (Có mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng giữa năm 2020, Trần Quốc H mua 01 khẩu súng của một người 

mua bán phế liệu với giá 500.000 đồng nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân (khẩu 

súng không có nòng, cò và hộp tiếp đạn). Đến tháng 6/2020, H đem khẩu súng lên 

thành phố Hồ Chí Minh đưa cho người có tên Khoa (không rõ họ tên và địa chỉ) 

làm dùm nòng súng. Tháng 7/2020, H lên thành phố Hồ Chí Minh để mua ma túy 

của Kh tại quán cà phê NN, đường THĐ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó 

Khoa đưa lại cho H 01 khẩu súng và tặng 22 viên đạn, 01 quả lựa đạn. H đem 

khẩu súng và đạn về cất giấu trong nhà (số 58/2, đường CL, phường VB, thành 

phố RG, Kiên Giang), H tiếp tục làm thêm hộp tiếp đạn và cò súng. Đến tháng 

8/2020, H lên thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần để mua ma túy tại quán cà phê 

Nhật Nguyệt, có người tên Tn (không rõ họ tên và địa chỉ) cho H 07 viên đạn, 

người có tên Đ (không rõ họ tên và địa chỉ) cho H 07 viên đạn. Ngoài ra, người có 

tên L (không rõ họ tên và địa chỉ) ở phường VH, thành phố RG, Kiên Giang đến 

nhà H chơi và tặng cho H 04 viên đạn. Khẩu súng và 40 viên đạn trên được H cất 

giấu trong nhà và bị cơ quan điều tra khám xét thu giữ tại nhà số 58/2, đường CL, 

phường VB, thành phố RG, Kiên Giang vào ngày 08/6/2021.  

* Vật chứng thu giữ khi khám xét tại nhà của Trần Quốc H, gồm:  

- 01 (một) cây súng bằng kim loại, có một viên trong nòng súng (đã tháo ra). 

- 01 (một) hộp giấy màu đen bên trong có chứa 39 (ba mươi chín) viên đạn, 

võ kim loại, đầu đạn kim loại.  

- 01 (một) quả hình cầu bằng nhựa có quấn băng keo đen, có hiệu NLĐ. 

- 01 (một) hộp giấy màu đen. 

* Tại Kết luận giám định số 4134/C09B ngày 13/10/2021 của Phân Viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Công an, kết luận:  

1. Khẩu súng gửi giám định là vũ khí quân dụng, hiệu Browning, bắn đạn 

thể thao cỡ (5,6 x 15)mm. 

2. 40 (bốn mươi) viên đạn là đạn thể thao, chưa bắn, cỡ (5,6 x 15)mm; 

không phải là đạn quân dụng. 

3. Sử dụng khẩu súng trên, bắn đạn vào cơ thể người có thể gây thương vong. 

* Tại Kết luận giám định số 4131/C09B ngày 18/10/2021 của Phân Viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Công an, kết luận:  
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- Mẫu vật gửi giám định là lựa đạn tập, loại hình cầu, thường dùng trong 

huấn luyện quân sự. 

- Quả lựa đạn này không có thuốc nổ, ngòi nổ đã sử dụng (đã nổ) và không 

thuộc nhóm vũ khí quân dụng. 

Tại bản cáo trạng số: 05/CT - VKSKG-P1 ngày 19/4/2022 của Viện kiểm 

sát nhân tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Trần Quốc H về tội “Tàng trữ trái phép 

vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017.  

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên Cáo 

trạng truy tố về tội danh đối với bị cáo. Đồng thời, xem xét đánh giá các tình tiết 

về nhân thân đã từng bị xử phạt 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 

tình tiết tăng nặng bị cáo có 01 tiền án 09 năm tù về hành vi “Mua bán trái phép 

chất ma túy” chưa xóa án tích thuộc trường hợp tái phạm, về tình tiết giảm nhẹ, bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải từ đó đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 

Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS; xử 

phạt bị cáo mức án từ 02 đến 03 năm tù. 

* Xử lý vật chứng đã thu giữ trong vụ án: Viện kiểm sát đề nghị áp dụng 

khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu 01 (một) khẩu súng ngắn có dòng chữ BRONWNING, màu trắng 

bạc, báng ốp nhựa màu đen và một hộp tiếp đạn bằng kim loại giao cho Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh Kiên Giang quản lý , sử duṇg theo Lệnh nhập kho số 08/NTL 

ngày 24/3/2022 của Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang.  

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 40 (bốn mươi) viên đạn đã được Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an 

tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận là đạn thể thao, không phải là đạn quân dụng. 

+ 01 (một) quả hình cầu màu vàng cam có ký hiệu NLD đã được Phân viện 

Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận là lựu đạn tập, thường dùng trong huấn 

luyện quân sự, không có thuốc nổ, ngòi nổ đã sử dụng (đã nổ) và không thuộc 

nhóm vũ khí quân dụng. 

+ 01 (một) hộp giấy màu đen. 

Bị cáo không có tranh luận gì với Viện kiểm sát và nói lời nói sau cùng 

trước khi HĐXX vào nghị án: xin xử nhẹ cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
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tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên 

Giang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

  [2] Về hành vi bị truy tố của bị cáo: 

Vào ngày 08/6/2021 tại số nhà 58/2 đường CL, phưởng VB, thành phố RG, 

Kiên Giang, Công an thành phố Rạch Giá tiến hành khám xét, phát hiện Trần 

Quốc H có hành vi tàng trữ trái phép 01 (một) khẩu súng bằng kim loại, chiều dài 

súng 11 cm, có dòng chữ BRONWNING, màu trắng bạc, báng ốp nhựa màu đen, 

một hộp tiếp đạn bằng kim loại, 40 (bốn mươi) viên đạn và 01 (một) quả hình cầu 

màu vàng cam có ký hiệu NLĐ. Kết quả giám định kết luận: Khẩu súng là vũ khí 

quân dụng, hiệu Browning, bắn đạn thể thao cỡ (5,6 x 15)mm. Sử dụng khẩu súng 

trên, bắn đạn vào cơ thể người có thể gây thương vong. Riêng đối với 40 viên đạn 

và 01 quả lựu đạn tập không phải là vũ khí quân dụng. Do đó cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố bị cáo Trần Quốc H về tội “Tàng trữ 

trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự là 

hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

 [3] Về tính chất mức độ nghiệm trọng của hành vi phạm tội: 

Tội phạm mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế 

độ quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự của Nhà nước. Khẩu 

súng hiệu Browning là loại vũ khí quân dụng mang tính sát thương cao chỉ được 

sử dụng trong đảm bảo an ninh quốc phòng và các lĩnh vực khác theo quy định 

của Hiến pháp và pháp luật. Cá nhân không được phép sở hữu vũ khí, hành vi tàng 

trữ vũ khí là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 5 của Luật quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bị cáo biết bị cấm nhưng vẫn cố ý mua 

về sửa chữa, cất giấu nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân. Lúc sửa chữa bị cáo có 

bắn thử phóng được đầu đạn, việc làm này của bị cáo là hết sức nguy hiểm, bất cứ 

lúc nào cũng có thể đe dọa đến tính mạng sức khỏe người khác. Bị cáo là người có 

đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nên phải bị truy tố và xét xử theo quy 

định, với ý thức xem thường pháp luật của bị cáo thì cần có một mức án tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm cải tạo giáo dục bị cáo và nâng cao tác 
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dụng phòng ngừa chung. 

 [4] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

 Bị cáo có nhân thân xấu: Năm 2001 Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xử 

phạt 07 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy, đã xóa án tích.  

 Về tình tiết tăng nặng: Ngày 19/3/2013, Tòa án nhân dân thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang xử phạt 09 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma 

túy. Đến ngày 31/01/2019, bị cáo chấp hành xong hình phạt, chưa xóa án tích lại 

thực hiện hành vi phạm tội thuộc trường hợp tái phạm theo điểm h khoản 1 Điều 

52 BLHS. 

 Về tình tiết giảm nhẹ, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS 

khi xem xét quyết định hình phạt cho bị cáo. 

 [5] Về quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát đối với bị cáo Trần Quốc H về 

tội danh và các tình tiết giảm nhẹ, mức hình phạt là phù hợp, HĐXX chấp nhận. 

 [6] Riêng đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Cơ quan cảnh sát 

điều tra công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang điều tra làm 

rõ xử lý sau. 

 [7] Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị 

cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

1. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017;  

Tuyên bố bị cáo Trần Quốc H (H Hý) phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí 

quân dụng”;  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Trần Quốc H (H Hý) 02 (Hai) năm tù, thời điểm chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày 08/6/2021. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu 01 (một) khẩu súng ngắn có dòng chữ BRONWNING, màu trắng 

bạc, báng ốp nhựa màu đen và một hộp tiếp đạn bằng kim loại giao cho Bộ Chỉ 
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huy quân sự tỉnh Kiên Giang quản lý , sử duṇg theo Lệnh nhập kho số 08/NTL 

ngày 24/3/2022 của Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang.  

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 40 (bốn mươi) viên đạn đã được Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an 

tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận là đạn thể thao, không phải là đạn quân dụng. 

+ 01 (một) quả hình cầu màu vàng cam có ký hiệu NLD đã được Phân viện 

Khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận là lựu đạn tập, 

loại hình cầu, thường dùng trong huấn luyện quân sự, không có thuốc nổ, ngòi nổ 

đã sử dụng (đã nổ) và không thuộc nhóm vũ khí quân dụng. 

+ 01 (một) hộp giấy màu đen. 

(Theo Quyết định chuyển giao vật chứng số 04/QĐ-VKS-P1 ngày 

19/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang). 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Trần Quốc H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

bằng 200.000đ. 

4. Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án (ngày 25/5/2022). 

 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 (1);                                Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa                                                
- VKSND Cấp cao tại tp. HCM (1);                                                                                                          
- TAND Cấp cao tại tp.HCM (1);                                   
- VKSND tỉnh KG (1); 

- Sở Tư pháp tỉnh KG (1); 

- THA tỉnh KG (1) 

- Cơ quan điều tra tỉnh KG (1);                                                    

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh KG (1);                                     Trƣơng Ngọc Hồng 
- Trại tạm giam - CA tỉnh KG;                                                                

- Bị cáo (1);                                 

- Tổ hành chính tư pháp (1);    

- Lưu hồ sơ (1); 

- Lưu tòa hình sự (5).                                                                                           
     

 

 


